Họ và tên:………………………………………………………Lớp 2

ÔN TẬP TOÁN - TUẦN 7
Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20. Bảng trừ (qua 10)
Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Hiệu của 14 và 7 là: 
	A. 5  
	B. 6  
	C. 7 
	D.  8


Câu 2. Số?
	A. 2
	B. 3

	C. 4
	D. 5


	
	           -                =   9 


Câu 3. Hiệu lớn nhất là:

	A. 13 – 8 
	B. 15 – 7 
	C. 11 – 6  
	D.  16 – 9 


Câu 4. Phép tính thích hợp là:

	A. 13 – 4 
	B. 15 – 6  

	C. 16 – 8 
	D. 18 – 9 


	
	                                =           –            – 


Câu 5. Số?
	A. 10 
	B. 8

	C. 5
	D. 9


	
	           –            <              <        –      +


Câu 6. Nhà An có 11 cây cà chua và 5 cây cà tím. Số cây cà chua hơn số cây cà tím là: 
	A. 16 cây
	B. 15 cây
	C. 6 cây 
	D.  7 cây 


II. Phần tự luận.

Bài 1. Tính nhẩm. 

	12 – 5 = ………….
13 – 6 = ………….
	13 – 4 = …………..
17 – 9 = ………….
	14 – 6 = ………….
15 – 8 = ………….
	11 – 3 = ………….
16 – 7 = ………….


Bài 2. Số?

	14 – 4 – 1 = ………................

                 = …………………
	13 – 3 – 4 = ………...........

                 = ………………
	11 – 1 – 8  = ………........

                 = ……………

	


                      - 
=


	


                       - 
=



	

–   
=





Bài 3. Số?
	11  –  ……….  =  7 

14  –  ……….  =  6
	15  –  ……….  =  9

12  –  ……….  =  5
	11  –  ……….  =  4 

11  –  ……….  =  9


Bài 4. >; <; = ?
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  11 – 6  
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 11 – 8 
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  13 – 7 
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	Bài 5. Thấy cô Mai đang mang một chồng sách có 12 cuốn sách, An chạy lại giúp cô mang 5 cuốn. Hỏi cô Mai còn mang bao nhiêu cuốn sách?
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mang giup a!
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Bài 6. Lớp 2A có 9 bạn nữ. Số bạn nam nhiều hơn số bạn nữ là 7 bạn.Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn nam?                   
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Bài 7. Dải lụa màu xanh dài 18 cm, dải lụa màu đỏ ngắn hơn dải lụa màu xanh 9 cm. Hỏi dải lụa màu đỏ dài bao nhiêu xăng – ti – mét? 
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Bài 8. Trong cùng một tòa chung cư, gia đình Mai ở tầng 8, gia đình An ở vị trí cao hơn gia đình Mai 6 tầng. Hỏi gia đình An ở tầng bao nhiêu? 
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Bài 9. Năm nay Vy 11 tuổi, Vy lớn hơn Hà 3 tuổi. Hỏi năm nay Hà mấy tuổi? 
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